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Đại dịch Covid-19 đã tạo áp lực đối với ngành giáo dục 

nhưng qua đó cũng tạo cơ hội và động lực để ngành giáo dục tiếp 

cận với xu hướng chuyển đổi số. Các trường đại học hiện nay đều 

chọn phương pháp học trực tuyến để đảm bảo an toàn và tính chủ 

động trong bối cảnh hiện tại. Nghiên cứu này nhằm xác định các 

nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng học trực tuyến trong bối cảnh 

Covid-19. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính từ cuộc khảo sát 424 

sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

cho thấy 06 nhân tố tác động đến chất lượng học trực tuyến trong bối 

cảnh Covid-19 gồm: (1) Thiết kế giảng dạy; (2) Nội dung giảng dạy; 

(3) Đặc điểm giảng viên; (4) Đặc điểm sinh viên; (5) Hỗ trợ công 

nghệ; (6) Điều kiện học tập. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý 

đối với giảng viên, sinh viên và nhà trường nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học trực tuyến.  

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has put pressure on the education 

industry, but it also creates opportunities and impetus for the 

education industry to approach the trend of digital transformation. 

Currently, universities are choosing online learning methods to 

ensure safety and initiative in the current context. This study aims to 

determine the factors affecting the quality of E-learning during 

Covid-19 pandemic. The regression analysis results from a survey of 

424 students at several universities in the city of Danang showed that 

06 factors included: (1) Course design; (2) Course content; (3) 

Lecturer characteristics; (4) Student characteristics; (5) Technolgy 

support; (6) Learning conditions. The analysis results will suggest 

some orientations for lecturer, student and university to enhance the 

quality of E-learning. 
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1. Giới thiệu 

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Để duy 

trì hoạt động đào tạo và đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 

các trường đại học đã chọn đào tạo trực tuyến (E-learning) như một phương thức tối ưu. Sinh viên 

có thể trao đổi với giảng viên và chia sẻ tài liệu học tập qua nhiều công cụ khác nhau như Google 

Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, … hoặc hệ thống đào tạo trực tuyến do nhà 

trường tự phát triển. 

Hiện nay, có rất nhiều cách hiểu về E-learning theo các quan điểm và dưới các hình thức 

khác nhau. Theo một nghĩa hẹp, E-learning là bất kỳ hoạt động học tập nào có sự hỗ trợ của Internet 

hoặc dựa trên trình duyệt web (Keller & Cernerud, 2002). Theo nghĩa rộng hơn, E-learning là việc 

học có ứng dụng các công nghệ đa phương tiện mới và Internet để tiếp cận các nguồn lực và dịch 

vụ cũng như trao đổi và hợp tác từ xa, qua đó nâng cao chất lượng học tập (Alonso, López,  Daniel, 

& Viñes, 2005); là việc học được hỗ trợ bởi các công nghệ điện tử như lớp học trực tuyến và cổng 

thông tin để truy cập vào lớp học (Ngampornchai & Adams, 2016) hay E-learning đơn giản là bất 

kỳ hoạt động học tập nào được hỗ trợ bằng điện tử (Abbad, Morris, & de Nahlik, 2009). Trong 

nghiên cứu này, E-learning được hiểu là hoạt động học tập và đào tạo dựa trên công nghệ thông 

tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin. 

Người dạy và người học có hai hình thức giao tiếp trong E-learning là giao tiếp đồng bộ 

(Synchronous) và giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous). Giao tiếp đồng bộ là hình thức giao 

tiếp yêu cầu người dạy và người học truy cập mạng tại cùng một thời điểm. Ngược lại, đối với 

hình thức giao tiếp không đồng bộ, người dạy và người học có thể truy cập mạng ở các thời điểm 

khác nhau, ví dụ như các khóa tự học qua Internet hay các diễn đàn. Việc học tập ở bậc đại học 

yêu cầu sự tương tác rất cao giữa giảng viên và sinh viên nên hầu hết các trường đại học hiện nay 

sử dụng hình thức giao tiếp đồng bộ trong giảng dạy. Do đó, nghiên cứu này chỉ tập trung vào hoạt 

động giảng dạy trực tuyến theo hình thức giao tiếp đồng bộ. 

Theo Nguyen (2020), so với phương thức đào tạo truyền thống, đào tạo trực tuyến mang 

lại cho sinh viên sự thuận tiện và sự linh hoạt. E-learning được thực hiện trong môi trường mạng 

nên phù hợp với hoàn cảnh của người học; sinh viên ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần truy cập mạng là có 

thể tham gia buổi học; giảng viên lại dễ dàng quản lý lớp học với số lượng sinh viên lớn. Trên thế 

giới, E-learning đã được ứng dụng nhiều nhưng tại Việt Nam E-learning chỉ thật sự được quan tâm 

kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, có rất ít công trình nghiên cứu về E-learning và đa số các 

nghiên cứu đó còn nhiều hạn chế (Tran & Bui, 2021). Chính vì vậy, nghiên cứu này nhằm xác 

định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng học trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 tại một số 

trường đại học trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần định hướng cho các trường đại 

học nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học trực tuyến. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Chất lượng đào tạo là một khái niệm phức tạp và đa dạng (Hameed & Amjad, 2011). Dựa 

trên các quan điểm khác nhau, chất lượng đào tạo có những khái niệm khác nhau.  

Theo Schindler, Puls-Elvidge, Welzant, và Crawford (2015), chất lượng đào tạo bậc đại 

học có thể được tiếp cận theo 04 loại (Bảng 1). 
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Bảng 1 

Phân loại chất lượng đào tạo đại học 

Tiêu chí phân loại Khái niệm 

Mục đích 

(Purposeful) 

Hoạt động đào tạo phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn hoặc các tiêu chuẩn mà 

nhà trường đặt ra 

Đặc biệt 

(Exceptional) 

Hoạt động đào tạo có sự khác biệt và riêng có thông qua việc đáp ứng các 

tiêu chuẩn cao 

Biến đổi 

(Transformative) 

Hoạt động đào tạo tạo ra sự thay đổi tích cực đối với sinh viên (về tình cảm, 

nhận thức, tâm lý), phát triển tiềm năng cá nhân cũng như năng lực nghề 

nghiệp cho sinh viên 

Trách nhiệm 

(Accountable) 

Hoạt động đào tạo có trách nhiệm đảm bảo với các bên liên quan về việc sử 

dụng tối ưu các nguồn lực và đảm bảo việc đào tạo đúng quy định, không có sai 

sót 

Nguồn: Schindler và cộng sự (2015) 

Ở Việt Nam, có ba quan điểm phổ biến về chất lượng đào tạo bậc đại học (Pham, 2021). 

Một là quan điểm chất lượng nội bộ. Quan điểm này nhấn mạnh vào hệ thống giáo dục của trường 

đại học. Tiêu chuẩn học tập thường được sử dụng để đánh giá chất lượng đào tạo; các yếu tố về 

chuyên môn như chương trình đào tạo, mô hình và phương pháp đào tạo, … được xem là các yếu 

tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Hai là quan điểm chất lượng bên ngoài. Chất lượng sinh viên 

tốt nghiệp là thang đo chất lượng đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà 

tuyển dụng và đáp ứng với sự phát triển của xã hội đồng nghĩa với việc đào tạo đảm bảo chất 

lượng. Ba là quan điểm phẩm chất nhân văn. Quan điểm này hướng chất lượng đào tạo vào nhu 

cầu phát triển của sinh viên. Sự phù hợp của hoạt động đào tạo với nhu cầu học tập của sinh viên 

là thang đo chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này xem xét chất lượng đào tạo dựa trên quan điểm 

phẩm chất nhân văn, tức là chất lượng đào tạo được đánh giá thông qua cảm nhận của sinh viên 

về mức độ đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  

Đối với hình thức đào tạo trực tuyến, chất lượng đào tạo được coi là một vấn đề quan trọng 

trong hoạt động đào tạo (Ajmera & Dharamdasani, 2014). Trên thế giới đã có rất nhiều công trình 

nghiên cứu về chất lượng đào tạo trực tuyến cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào 

tạo trực tuyến. Đặc biệt, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2019 đã khiến cho hoạt 

động đào tạo trực tuyến trở nên phổ biến. Đào tạo trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 là chủ đề 

được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm (Almaiah, Al-Khasawneh, & Althunibat, 2020; Basilaia & 

Kvavadze, 2020; Butnaru, Nita, Anichiti, & Brinza, 2021; Elumalai et al., 2020; Mahyoob, 2020; 

Mustafa, Khursheed, Usama-Rizvi, Zahid, & Akhtar, 2021; Obeidat, Obeidat, & Al-Shalabi, 2020; 

Widodo, Wibowo, & Wagiran, 2020). Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến 

được nhiều tác giả đề cập như nội dung khóa học, thiết kế khóa học, đặc điểm người học, đặc điểm 

giảng viên, sự hỗ trợ công nghệ, sự tương tác, sự đánh giá, … (Bảng 2).  
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Bảng 2 

Các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo trực tuyến 

Nhân tố Nguồn 

Hỗ trợ hành chính, thiết kế khóa học, nội dung khóa học, đặc điểm 

giảng viên, hỗ trợ xã hội, đặc điểm của người học, hỗ trợ công nghệ 

Elumalai và cộng sự 

(2020) 

Sự hỗ trợ của nhà trường, xây dựng chương trình học, quá trình học 

tập, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ giảng viên, sự đánh giá, thiết kế khóa học 

Phipps và Merisotis 

(2000) 

Hỗ trợ đào tạo, tương tác và giao tiếp, công nghệ, chi phí - kỳ vọng - 

giá trị, minh bạch thông tin, thiết kế khóa học, giáo trình 

Ehlers (2004) 

Sự tương tác, hỗ trợ giảng viên, chính sách chất lượng, uy tín của nhà 

trường, hỗ trợ người học, thông tin thông báo, mục tiêu học tập  

Jung (2010) 

Sự tương tác, sự hợp tác, động cơ, thiết kế khóa học, đánh giá, định 

hướng tương lai, khả năng sử dụng công nghệ, hỗ trợ người học, tài 

liệu học tập 

Gamage, Fernando, và 

Perera (2014) 

Thể chế, công nghệ, thiết kế giảng dạy, sư phạm, hỗ trợ sinh viên, hỗ 

trợ giảng viên, đánh giá 

Masoumi và Lindström 

(2012) 

Đặc điểm người học, đặc điểm giảng viên, dịch vụ hành chính, cơ sở 

hạ tầng, thông tin và khóa học, động cơ bên ngoài 

Bhuasiri, 

Xaymoungkhoun, Zo, 

Rho, và Ciganek (2012) 

Khả năng sư phạm, tác phong giảng dạy, phương pháp và kế hoạch 

giảng dạy, kết nối trực tuyến, sự tham gia của sinh viên 

Mustafa và cộng sự 

(2021) 

Thiết kế khóa học, hỗ trợ nội dung, hỗ trợ khóa học, hỗ trợ xã hội, hỗ 

trợ hành chính, đặc điểm của người học, đặc điểm của người hướng 

dẫn và đặc điểm của kỹ thuật viên 

Hadullo, Oboko, và 

Omwenga (2018) 

Đặc điểm cá nhân người học, đặc điểm giảng viên, nhà trường Bhowmik và 

Bhattacharya (2021)  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Nhìn chung, những công trình nghiên cứu về chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh 

bình thường (trước khi xảy ra đại dịch Covid-19) và trong bối cảnh Covid-19 không thể hiện sự 

khác biệt về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến.  

Trong nghiên cứu này, dựa trên nghiên cứu của Elumalai và cộng sự (2020) cùng một số 

nghiên cứu trước, tác giả tổng hợp được 05 nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại 

một số trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: (1) Đặc điểm sinh viên; (2) Đặc điểm 

giảng viên; (3) Thiết kế giảng dạy; (4) Nội dung giảng dạy; (5) Hỗ trợ công nghệ. Ngoài ra, đối 

với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng thì đào tạo trực tuyến là một phương thức 

khá mới; các trường đại học lẫn sinh viên đều chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho phương thức này. 

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, sinh viên chuyển từ học trực tiếp tại trường thành học trực tuyến tại 

nhà với điều kiện học còn hạn chế và tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng sinh viên. Do đó, tác giả 
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đề xuất thêm một nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo trực tuyến là “Điều kiện học tập”. “Điều 

kiện học tập” có thể hiểu là những trang thiết bị hỗ trợ cho học tập trực tuyến và môi trường học 

tập. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 06 nhân tố như Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Các giả thuyết của mô hình như sau: 

H1: Đặc điểm của giảng viên tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại 

các trường đại học trong bối cảnh Covid-19 

H2: Nội dung giảng dạy tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học trong bối cảnh Covid-19 

H3: Thiết kế giảng dạy tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học trong bối cảnh Covid-19 

H4: Hỗ trợ công nghệ tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các trường 

đại học trong bối cảnh Covid-19 

H5: Đặc điểm sinh viên tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học trong bối cảnh Covid-19 

H6: Điều kiện học tập tác động cùng chiều đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học trong bối cảnh Covid-19 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thang đo lường 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, tương ứng như sau: 1 - Hoàn toàn không 

đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Trung lập; 4 - Đồng ý; 5 - Rất đồng ý. 

Mô hình nghiên cứu có 07 biến tiềm ẩn (06 biến độc lập và 01 biến phụ thuộc), được đo 

lường bằng 33 biến quan sát. Trong đó có 29 biến quan sát được kế thừa của Bhuasiri và cộng sự 

(2012), Elumalai và cộng sự (2020), Phipps và Merisotis (2000) để đo lường cho 06 biến tiềm ẩn 

Đặc điểm sinh viên 

Đặc điểm giảng viên 

Thiết kế giảng dạy 

Nội dung giảng dạy 

Hỗ trợ công nghệ 

Điều kiện học tập 

Chất lượng 

đào tạo 

trực tuyến tại 

các trường 

đại học trong 

bối cảnh 

Covid-19 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 



 
26        Lê Thái Phượng. HCMCOUJS-Khoa học Xã hội, 17(1), 21-34 

gồm: đặc điểm sinh viên, đặc điểm giảng viên, thiết kế giảng dạy, nội dung giảng dạy, hỗ trợ công 

nghệ và chất lượng đào tạo trực tuyến. Các biến quan sát này được dịch ra tiếng Việt và hiệu chỉnh 

để phù hợp với bối cảnh. Riêng nhân tố “Điều kiện học tập” được tác giả đề xuất thêm vào mô 

hình nên tác giả xây dựng 04 biến quan sát để đo lường cho nhân tố này. Tiếp theo, tác giả thực 

hiện khảo sát thử 12 sinh viên nhằm rà soát các lỗi chính tả và lỗi văn phong. Thang đo sau khi 

hoàn thiện được trình bày ở Bảng 3.  

Bảng 3 

Thang đo của mô hình nghiên cứu 

Thang đo Mã hóa Nguồn 

I. Đặc điểm giảng viên GV  

Giảng viên có chuyên môn cao GV1 

Bhuasiri và 

cộng sự (2012) 

Giảng viên thành thạo về công nghệ phục vụ cho giảng dạy trực tuyến GV2 

Giảng viên cung cấp thông tin để sinh viên liên hệ nếu cần thiết  GV3 

Giảng viên đối xử công bằng với mọi sinh viên trong quá trình học GV4 

Giảng viên sẵn sàng trao đổi với sinh viên về nội dung học GV5 

II. Nội dung giảng dạy ND  

Nội dung giảng dạy đáp ứng mục tiêu môn học  ND1 Bhuasiri và 

cộng sự (2012) Nội dung giảng dạy có tính hữu ích đối với sinh viên ND2 

Nội dung giảng dạy dễ hiểu ND3 
Elumalai và 

cộng sự (2020) 
Nội dung giảng dạy nâng cao khả năng tư duy  ND4 

Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ, phù hợp ND5 

III. Thiết kế giảng dạy TK  

Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về học phần  TK1 

Phipps và 

Merisotis 

(2000) 

Các mô đun trong khóa học được thiết kế hợp lý    TK2 

Thời lượng học tập cho từng mô đun được phân bổ phù hợp TK3 

Sinh viên được tạo điều kiện để tương tác trong quá trình học TK4 

Sinh viên được tiếp cận nhiều phương pháp học tập TK5 

Bài tập được giao và được chấm điểm thường xuyên TK6 

Kết quả học tập được đánh giá hợp lý, công bằng    TK7 

IV. Hỗ trợ công nghệ HT  

Nền tảng học trực tuyến dễ cài đặt và sử dụng HT1 

Elumalai và 

cộng sự (2020) 

Sinh viên được cung cấp tài liệu hướng dẫn về E-learning HT2 

Sinh viên được hỗ trợ công nghệ khi cần thiết HT3 

Những phản hồi của sinh viên được ghi nhận và xử lý kịp thời HT4 

V. Đặc điểm sinh viên SV  

Sinh viên có thể sử dụng máy tính một cách thành thạo SV1 Bhuasiri và 

cộng sự (2012) Sinh viên có thể sử dụng tốt Internet và các công cụ học trực tuyến  SV2 
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Thang đo Mã hóa Nguồn 

Sinh viên có ấn tượng tốt với hình thức học trực tuyến SV3 

VI. Điều kiện học tập DK  

Phương tiện học tập (Máy tính/điện thoại) đáp ứng yêu cầu E-learning DK1 

Tác giả 
Đường truyền Internet ổn định DK2 

Không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài  DK3 

Không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bên ngoài DK4 

VII. Chất lượng đào tạo trực tuyến CL  

Sinh viên đạt được kết quả tốt khi học trực tuyến CL1 

Elumalai và 

cộng sự (2020) 

Sinh viên cảm thấy thú vị khi học trực tuyến  CL2 

Học trực tuyến tăng cường sự gắn kết giữa giảng viên và sinh viên CL3 

Sinh viên cảm thấy học trực tuyến là phương pháp học thuận tiện  CL4 

E-learning tăng sự tương tác hai chiều giữa giảng viên và sinh viên  CL5 

Nguồn: Tổng hợp và phát triển của tác giả 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên của các trường đại học tại Đà Nẵng chủ yếu tham gia 

học trực tuyến nên việc khảo sát được thực hiện trực tuyến thông qua Google Form. Phương pháp 

chọn mẫu thuận tiện với tiêu chí là dễ tiếp cận được sử dụng.  

Thời gian khảo sát kéo dài từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến 30 tháng 09 năm 2021. Tổng 

số mẫu thu được là 487 mẫu. Qua sàng lọc những mẫu không đạt yêu cầu do thiếu nhiều thông tin 

hoặc có nhiều câu hỏi bị bỏ trống, số lượng mẫu đạt yêu cầu phân tích là 424 mẫu. Theo Hair, 

Anderson, và Tatham (2006), để thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, số mẫu tối thiểu cần 

gấp 05 lần tổng số biến quan sát. Nghiên cứu này có 33 biến nên mẫu tối thiểu là 165 mẫu. Như 

vậy, tổng mẫu thu thập được đảm bảo yêu cầu phân tích. Đặc điểm mẫu nghiên cứu được trình bày 

ở Bảng 4. 

Bảng 4 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 

Giới tính 424 100.0 Trường Đại học 424 100.0 

Nam 130 30.7 ĐH Kinh tế - ĐN 60 14.2 

Nữ 294 69.3 ĐH Bách Khoa - ĐN 35 8.3 

Trình độ năm học 424 100.0 ĐN Ngoại ngữ - ĐN 39 9.2 

Năm nhất 53 12.5 ĐH Sư phạm - ĐN 58 13.7 

Năm hai 165 38.9 ĐH Duy Tân 71 16.7 

Năm ba 96 22.6 ĐH Kiến trúc ĐN 77 18.2 

Năm tư 85 20.0 ĐH FPT 36 8.5 

Năm năm 25 5.9 ĐH Đông Á 48 11.3 

Nguồn: Kết quả khảo sát 



 
28        Lê Thái Phượng. HCMCOUJS-Khoa học Xã hội, 17(1), 21-34 

3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng 04 phương pháp phân tích chính, gồm: 

- Phân tích thống kê mô tả: Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát. 

- Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha: Thang đo của các biến độc lập và phụ thuộc được 

đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha. Biến quan sát có hệ số tương quan tổng biến 

nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và thang đo đạt độ tin cậy khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6.  

- Phân tích nhân tố khám phá EFA: Các biến quan sát đạt yêu cầu về độ tin cậy sẽ được 

phân tích nhân tố khám phá để đo lường giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Các thành phần đạt yêu 

cầu khi hệ số KMO ≥ 0.5; mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett ≤ 0.05; tổng phương sai trích ≥ 

50%; hệ số Eigenvalue ≥ 1. 

- Phân tích hồi quy đa biến: Độ phù hợp của mô hình được đánh giá bằng kiểm định F trong 

bảng ANOVA (sig. < 0.05 thì mô hình hồi quy phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được); các 

giả thuyết của mô hình được đánh giá bằng kiểm định t (sig. < 0.05 thì giả thuyết được chấp nhận); 

hiện tượng đa cộng tuyến được kiểm tra bằng hệ số phóng đại VIF (VIF < 10) và hiện tượng tự tương 

quan được kiểm tra bằng hệ số Durbin-Watson (1.5 < d < 2.5). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kiểm định độ tin cậy và độ giá trị của thang đo 

Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy 03 biến quan sát là TK5, DK4 và CL5 có 

hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3 nên bị loại khỏi mô hình nghiên cứu. Các thang đo sau 

khi loại 03 biến này đều có hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6 (từ 0.861 đến 0.933) và các biến 

quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 (từ 0.644 đến 0.876) (Bảng 5). Như vậy, 

07 thành phần gồm 30 biến quan sát đảm bảo độ tin cậy và có thể sử dụng để phân tích EFA. 

Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy hệ số KMO, mức ý nghĩa sig, hệ số Eigenvalue, 

phương sai trích của các biến độc lập và biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu (Bảng 6). Việc phân tích 

nhân tố là thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. 

Các biến độc lập được trích ra thành 06 nhân tố với 26 biến quan sát, biến phụ thuộc được 

trích ra thành 01 nhân tố với 04 biến quan sát. Tất cả biến quan sát đều có hệ số tải lớn hơn 0.5 và 

chênh lệch hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.3 nên thang đo đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt 

(Bảng 5). 

Bảng 5 

Kết quả kiểm định độ tin cậy và độ giá trị của thang đo 

Thang 

đo 

Tương quan 

biến tổng 

Hệ số 

tải nhân tố 

Cronbach’s 

Alpha 

Thang 

đo 

Tương quan 

biến tổng 

Hệ số 

tải nhân tố 

Cronbach’s

Alpha 

GV1 0.803 0.805 

0.933 

ND1 0.861 0.902 

0.918 

GV2 0.859 0.850 ND2 0.768 0.841 

GV3 0.761 0.839 ND3 0.814 0.868 

GV4 0.867 0.877 ND4 0.771 0.735 

GV5 0.825 0.853 ND5 0.725 0.829 

TK1 0.704 0.754 0.892 SV1 0.841 0.839 0.932 
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Thang 

đo 

Tương quan 

biến tổng 

Hệ số 

tải nhân tố 

Cronbach’s 

Alpha 

Thang 

đo 

Tương quan 

biến tổng 

Hệ số 

tải nhân tố 

Cronbach’s

Alpha 

TK2 0.702 0.710 SV2 0.876 0.891 

TK3 0.782 0.862 SV3 0.863 0.862 

TK4 0.664 0.780 DK1 0.719 0.765 

0.861 TK6 0.737 0.808 DK2 0.723 0.821 

TK7 0.681 0.774 DK3 0.769 0.796 

HT1 0.778 0.801 

0.895 

CL1 0.850 0.927 

0.877 
HT2 0.826 0.800 CL2 0.665 0.807 

HT3 0.768 0.785 CL3 0.644 0.790 

HT4 0.703 0.749 CL4 0.787 0.890 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

Bảng 6 

Kết quả phân tích EFA 

Tiêu chí Biến độc lập Biến phụ thuộc 

KMO 0.895 0.797 

Sig. 0.000 0.000 

Eigenvalue 1.186 2.928 

Phương sai trích 76.778 73.193% 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

4.2. Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 

Kết quả phân tích hồi quy (Bảng 7) cho thấy: 

- Giá trị kiểm định F = 195.072 với sig = 0.000 nên có thể kết luận rằng mô hình hồi quy 

là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 

- R2 hiệu chỉnh bằng 73.4% nghĩa là có khoảng 73.4% phương sai của chất lượng đào tạo 

trực tuyến tại các trường đại học trong bối cảnh Covid-19 được giải thích bởi 06 biến độc lập trong 

mô hình nghiên cứu.  

- Hệ số Durbin Watson d = 1.878 (1.5 < d < 2.5). Do đó, với mức ý nghĩa α = 0.05 (độ tin 

cậy 95%) có thể kết luận mô hình không có hiện tượng tự tương quan. 

- Hệ số VIF của các nhân tố dao động từ 1.485 đến 1.847 (VIF < 5) nên các biến độc lập 

trong mô hình không có mối tương quan, hay nói cách khác là mô hình không xảy ra hiện tượng 

đa cộng tuyến. 

- Hệ số sig của 06 nhân tố đều nhỏ hơn 0.05 nên các nhân tố đều đạt điều kiện để tham gia 

vào mô hình hồi quy, nghĩa là 06 nhân tố đều tác động đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại các 

trường đại học trong bối cảnh Covid-19.  
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Ngoài ra, hệ số hồi quy (β) của các nhân tố đều lớn hơn 0 nên 6 giả thuyết mà mô hình đưa 

ra đều được chấp nhận. Trong đó, thứ tự tác động của các nhân tố lên chất lượng đào tạo trực tuyến 

tại các trường đại học trong bối cảnh Covid-19 là: (1) Thiết kế giảng dạy; (2) Nội dung giảng dạy; 

(3) Đặc điểm giảng viên; (4) Đặc điểm sinh viên; (5) Điều kiện học tập; (6) Hỗ trợ công nghệ. Mô 

hình hồi quy tuyến tính theo hệ số hồi quy đã chuẩn hóa được thể hiện ở phương trình 1. 

CL = 0.345 x TK + 0.324 x ND + 0.284 x GV + 0.185 x SV + 0.119 x DK + 0.091 x HT   (1) 

Bảng 7 

Kết quả phân tích hồi quy 

Nhân tố 
Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa (B) 

Hệ số hồi quy đã 

chuẩn hóa (β) 
Giá trị t sig. VIF 

Hệ số chặn 0.351  3.741 0.000  

GV 0.184 0.284 9.192 0.000 1.511 

ND 0.224 0.324 10.493 0.000 1.512 

TK 0.229 0.345 11.233 0.000 1.501 

HT 0.060 0.091 2.657 0.000 1.847 

SV 0.119 0.185 6.044 0.000 1.485 

DK 0.078 0.119 3.725 0.000 1.631 

Giá trị kiểm định F 195.072; Sig =0.000 

Giá trị kiểm định Durbin-Watson 1.878 

Hệ số xác định R2 0.737 

Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh 0.734 

Nguồn: Kết quả khảo sát 

4.3. Kiểm định sự khác biệt theo yếu tố cá nhân 

Kết quả kiểm định ANOVA (Bảng 8) cho phép khẳng định không có sự khác biệt giữa giới 

tính, trình độ năm học và trường đại học đối với chất lượng đào tạo trực tuyến tại các trường đại 

học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh Covid-19. 

Bảng 8 

Kết quả kiểm định sự khác biệt về chất lượng đào tạo trực tuyến theo yếu tố cá nhân 

Đặc điểm 
Mức ý nghĩa 

kiểm định Levene 

Mức ý nghĩa 

kiểm định F 
Kết luận 

Giới tính 0.888 0.601 Không có sự khác biệt 

Trình độ năm học 0.001 0.107 Không có sự khác biệt 

Trường đại học 0.714 0.592 Không có sự khác biệt 

Nguồn: Kết quả khảo sát 
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5. Thảo luận kết quả và kiến nghị 

5.1. Thảo luận kết quả 

Nghiên cứu này cho thấy chất lượng đào tạo trực tuyến ở các trường đại học tại Đà Nẵng 

trong bối cảnh Covid-19 không có sự khác biệt theo giới tính, trình độ năm học và trường đại học. 

Chất lượng đào tạo trực tuyến chịu tác động của 06 nhân tố, trong đó thiết kế giảng dạy có mức 

độ tác động lớn nhất; tiếp theo là nội dung giảng dạy, đặc điểm giảng viên, đặc điểm sinh viên, 

điều kiện học tập, hỗ trợ công nghệ. Kết quả nghiên cứu này đưa ra 05 nhân tố có sự tương đồng 

lớn với các nghiên cứu của các tác giả trước (Bảng 7). Ngoài ra, nghiên cứu này phát hiện thêm 

một nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 là “Điều kiện 

học tập”. Trong bối cảnh Covid-19, sinh viên học trực tuyến như một giải pháp để tiếp tục duy trì 

việc học và là cách thức để thích ứng với hoàn cảnh. Do đó, điều kiện học tập của sinh viên còn 

nhiều hạn chế về phương tiện học tập, đường truyền Internet và môi trường học tập. Điều này đã 

ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng 

không lớn nhưng nếu sinh viên học trực tuyến trong thời gian dài thì gia đình, nhà trường và giảng 

viên cần quan tâm và hỗ trợ các em để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất trong phạm vi có thể. 

Bảng 7 

So sánh kết quả nghiên cứu với một số nghiên cứu trước 

Nhân tố Nghiên cứu tương đồng 

Thiết kế giảng dạy 

Elumalai và cộng sự (2020); Phipps và Merisotis (2000); Ehlers (2004); 

Gamage và cộng sự (2014); Masoumi và Lindström (2012); Hadullo và 

cộng sự (2018) 

Nội dung giảng dạy 
Bhuasiri và cộng sự (2012); Elumalai và cộng sự (2020); Phipps và 

Merisotis (2000) 

Đặc điểm giảng viên 
Bhuasiri và cộng sự (2012); Elumalai và cộng sự (2020); Mustafa và cộng 

sự (2021); Hadullo và cộng sự (2018); Bhowmik và Bhattacharya (2021) 

Đặc điểm sinh viên 

Bhuasiri và cộng sự (2012); Elumalai và cộng sự (2020); Phipps và 

Merisotis (2020); Bhowmik và Bhattacharya (2021); Mustafa và cộng sự 

(2021); Hadullo và cộng sự (2018) 

Hỗ trợ công nghệ 

Elumalai và cộng sự (2020); Phipps và Merisotis (2020);  Ehlers (2004); 

Jung (2010); Gamage và cộng sự (2014); Masoumi và Lindström (2012); 

Hadullo và cộng sự (2018) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

5.2. Kiến nghị 

Trong 06 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trực tuyến thì có 03 nhân tố xuất phát 

từ giảng viên (đặc điểm giảng viên, thiết kế giảng dạy, nội dung giảng dạy), 02 nhân tố xuất phát 

từ sinh viên (đặc điểm sinh viên, điều kiện học tập) và một nhân tố xuất phát từ nhà trường (hỗ trợ 

công nghệ). Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 thì 

cần sự nỗ lực của cả giảng viên, sinh viên và nhà trường. 

Đối với giảng viên, cần cung cấp cho sinh viên những nội dung có ứng dụng cao, được cập 

nhật thường xuyên và phù hợp với năng lực của sinh viên; phân bổ thời gian giảng dạy một cách 
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hợp lý; sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy, đặc biệt là tăng cường tương tác với sinh viên để 

tạo không khí sôi nổi cho lớp học và kiểm soát được tất cả sinh viên của lớp học; đánh giá sinh 

viên theo quá trình, việc đánh giá phải rõ ràng, công bằng và công khai; nâng cao năng lực chuyên 

môn và kỹ năng công nghệ phục vụ cho hoạt động giảng dạy; thể hiện sự quan tâm đối với sinh 

viên nhưng vẫn đảm bảo những nguyên tắc của lớp học. 

Đối với sinh viên, cần học cách để sử dụng thành thạo máy tính, Internet và các công cụ 

học trực tuyến; đọc kỹ hướng dẫn học trực tuyến mà nhà trường cung cấp để luôn ở trạng thái sẵn 

sàng tham gia lớp học trực tuyến. Ngoài ra, sinh viên cần nhận thức bối cảnh hiện tại cũng như vai 

trò của việc học trực tuyến để có thái độ đúng đắn với việc học trực tuyến. 

Đối với nhà trường, cần tạo ra một hệ thống dạy và học trực tuyến hiệu quả để sinh viên 

và giảng viên dễ dàng ứng dụng trong việc dạy và học. Việc học trực tuyến thường xuyên xảy ra 

những sự cố kỹ thuật nên nhà trường cần có bộ phận hỗ trợ công nghệ cho sinh viên và giảng viên. 

Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn học trực tuyến cần được thiết kế hợp lý để sinh viên dễ dàng nắm 

bắt và thao tác. 
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